	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 14/3/2016 đến ngày 18/3/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng CP
	403/QĐ-TTg
	14/03/2016
	V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than VN
	
	

	2. 
	Văn phòng Chính phủ
	81/TTTH-KT
	14/03/2016
	V/v phục vụ Hội nghị trực tuyến
	
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	3328/BTC
	14/03/2016
	V/v họp các Ban QLDA với đoàn công tác OFID
	
	

	4. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	811/QĐ-BNN
	14/03/2016
	V/v phê duyệt kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Việt Nam
	
	

	5. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	1984/BNN-TCTS
	14/03/2016
	V/v tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống ngành thủy sản
	
	

	6. 
	Thủ tướng Chính phủ
	401/QĐ-TTg
	14/03/2016
	V/v ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW
	
	

	7. 
	Văn phòng Chính phủ
	1625/VPCP-ĐMDN
	14/03/2016
	V/v ủy quyền lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập
	
	

	8. 
	Thủ tướng CP
	402/QĐ-TTg
	14/03/2016
	V/v phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới
	
	

	9. 
	Bộ Tư pháp
	726/BTP-KHTC
	14/03/2016
	V/v đôn đốc thực hiện chế độ Báo cáo thống kê chính thức năm 2015
	
	

	10. 
	Bộ Thông tin và TT
	691/BTTTT-TCCB
	14/03/2016
	V/v thống kê tình hình sử dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT
	
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	3372/BTC-HCSN
	14/03/2016
	V/v lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế thông tư số  58 và thông tư số 53
	
	

	12. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	2676/BGTVT-VT
	14/03/2016
	V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	494/QĐ-BTC
	14/03/2016
	V/v ban hành quy chế truy cập và bảo mật thông tin về khung lãi suất phát hành
	
	

	14. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	03/KH-BTNMT 
	14/03/2016
	kế hoạch tuyên truyền Ngày nước thế giới năm 2016
	
	

	15. 
	Bộ Tài chính
	3374/BTC-TCDN
	14/03/2016
	V/v xây dựng dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2016
	
	

	16. 
	Bộ Tư pháp - Bộ Lao động TB và XH
	721/QC-BTP-BLĐTBXH
	14/03/2016
	V/v phối hợp công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội
	
	

	17. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	973/BGDDT
	15/03/2016
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án của đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên
	
	

	18. 
	Bộ Y tế
	04/CT-BTY
	15/03/2016
	V/v công tăng cường giải quyết tình trạng mặt cân bằng giới tính khi sinh
	
	

	19. 
	Bộ Tài chính
	3415/BTC-ĐT
	15/03/2016
	V/v giao kế hoạch vốn TPCP năm 2016 của tỉnh Tuyên Quang
	
	

	20. 
	Bộ Tài chính
	3394/BTC-NSNN
	15/03/2016
	V/v góp ý dự thảo Nghị định ban hành quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân sách
	
	

	21. 
	Chính phủ
	15/2016/NĐ-CP
	15/03/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
	01/5/2016
	

	22. 
	Bộ Khoa học và CN
	874/BKHCN-TCCB
	15/03/2016
	V/v thực hiện thông tư liên tịch số 01
	
	

	23. 
	Chính phủ
	14/2016/NĐ-CP
	15/03/2016
	Nghị định Quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai
	01/5/2016
	

	24. 
	Thủ tướng CP
	13/2016/QĐ-TTg
	15/03/2016
	V/v thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với tổng cục thuế, tổng cục hải quan giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	25. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	2761/BGTVT-VT
	15/03/2016
	V/v tình hình xe quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng
	
	

	26. 
	Bộ Thông tin và TT
	741/BTTTT-TTĐN
	15/03/2016
	V/v hướng dẫn triển khai công tác thông tin đối ngoại
	
	

	27. 
	Bộ Thông tin và TT
	758/BTTTT-VNNIC
	16/03/2016
	V/v đăng ký danh sách tên miền cần giữ chỗ bảo vệ
	
	

	28. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	2807/BGTVT-CQLX
	16/03/2016
	V/v thực hiện thẩm định thiết kế dự toán xây dựng chương trình giao thông đối với các dự án do địa phương quyết định
	
	

	29. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	2801/BGTVT-VT
	16/03/2016
	V/v phối hợp chỉ đạo ưu tiên bố trí tăng thêm nhân sự để thực hiện tốt yêu cầu quản lý vận tải
	
	

	30. 
	Văn phòng Chính phủ
	1710/VPCP-KGVX
	16/03/2016
	V/v tin học hóa trong thực hiện giám định thanh toán chi phói khám chữa bệnh BHYT
	
	

	31. 
	Bộ Y tế
	1382/BYT-AIDS
	16/03/2016
	V/v góp ý dự thảo Nghị định Chính phủ về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện
	
	

	32. 
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN
	532/LH-PA
	16/03/2016
	V/v tổ chức gặp mặt các tổ chức PCPNN
	
	

	33. 
	Văn phòng Bộ tư lệnh quân khu 2
	43/VP-TH
	16/03/2016
	V/v xin ý kiến vào dự thảo văn bản
	
	

	34. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	990/BGD-CTHS
	16/03/2016
	V/v phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika
	
	

	35. 
	Chính phủ
	16/2016/NĐ-CP
	16/03/2016
	Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
	02/5/2016
	

	36. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	845/QĐ-BNN
	16/03/2016
	V/v ban hành Bộ tiêu chí rà soát diện tích quy hoạch đất rừng phòng hộ
	
	

	37. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	533/QĐ-BTNMT
	16/03/2016
	V/v công bố danh mục VBQPPL
	
	

	38. 
	Bộ Khoa học và CN
	893/BKHCN-ĐTG
	16/03/2016
	V/v góp ý dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật chuyển giao công nghệ
	
	

	39. 
	Bộ Y tế
	05/CT-BYT
	16/03/2016
	V/v tổ chức chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng và triển khai công tác phòng chốn bệnh do vi rút zika
	
	

	40. 
	Chính phủ
	17/2016/NĐ-CP
	17/03/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
	02/5/2016
	

	41. 
	Bộ Công thương
	72/BCT-TTĐN
	17/03/2016
	V/v phối hợp tuyên truyền chuyên đề Tuyên Quang phát huy nội lực để phát triển
	
	

	42. 
	Uỷ ban dân tộc
	216/UBDT-DTTS
	17/03/2016
	V/v triển khai thực hiện QĐ số 498 của Thủ tướng CP
	
	

	43. 
	Bộ Tư pháp
	786/BTP-BCĐ
	17/03/2016
	V/v hỗ trợ kinh phí
	
	

	44. 
	Thủ tướng Chính phủ
	419/QĐ-TTg
	17/03/2016
	V/v phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK Tuyên Quang
	
	

	45. 
	Bộ Tài chính
	507/QĐ-BTC
	17/03/2016
	V/v giữ lại cơ sở nhà đất để tiếp tục sử dụng
	
	

	46. 
	Bộ Nội vụ
	70/GM-BNV
	17/03/2016
	Hội nghị triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương và nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu QH
	
	

	47. 
	Bộ Thông tin và TT
	07/2016/TT-BTTTT
	17/03/2016
	Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay
	01/10/2016
	

	48. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2130/BNN-KHCN
	17/03/2016
	V/v góp ý dự thảo tờ trình Quyết định trình TTg điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	
	

	49. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2133/BNN-CB
	17/03/2016
	V/v cung cấp thông tin về máy và thiết bị sản xuất nông nghiệp
	
	

	50. 
	Bộ Lao động TB và XH
	858/LĐTBXH-TTr
	18/03/2016
	V/v chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện chiến dịch thanh tra lao động năm 2016
	
	

	51. 
	Bộ Tài chính
	101/KHTC-QLTS
	18/03/2016
	V/v xử lý cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc Cục thuế
	
	

	52. 
	Thủ tướng Chính phủ
	425/QĐ-TTg
	18/03/2016
	V/v ban hành kh công tác của Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn 5 năm
	
	

	53. 
	Thủ tướng Chính phủ
	422/QĐ-TTg
	18/03/2016
	V/v ban hành kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaixia về tuyển chọn và sử dụng lao động
	
	

	54. 
	Văn phòng Chính phủ
	1761/VPCP-KGVX
	18/03/2016
	V/v thực hiện chuyên mục nói không với thực phẩm bẩn
	
	

	55. 
	Thanh tra Chính phủ
	510/TTCP-VP
	18/03/2016
	V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án cơ sở dữ liệu về minh bạch tài sản
	
	

	56. 
	Ban tôn giáo Chính phủ
	06/KH-TGCP
	18/03/2016
	kế hoạch kiểm tra rà soát VBQPPL
	
	

	57. 
	Chính phủ
	18/2016/NĐ-CP
	18/03/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 
	23/3/2016
	

	58. 
	Thủ tướng CP
	428/QĐ-TTg
	18/03/2016
	V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020
	
	

	59. 
	Văn phòng Chính phủ
	55/TB-VPCP
	18/03/2016
	V/v kết luận của phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị tổng kết công tác năm của Ủy ban quốc gia về người cao tuổi VN
	
	

	60. 
	Bộ Tài chính
	3584/CV
	18/03/2016
	V/v triển khai chương trình tổng thể
	
	

	61. 
	Bộ Tài chính
	190/CV
	18/03/2016
	V/v lấy ý kiến dự thảo
	
	

	62. 
	Bộ Tài chính
	3587/BTC
	18/03/2016
	Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán
	
	

	63. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2146/BNN
	18/03/2016
	V/v tăng cường quản lý xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác cát sỏi lòng sông
	
	

	64. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2163/BNN
	18/03/2016
	V/v báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg
	
	

	65. 
	Thủ tướng Chính phủ
	430/QĐ-TTg
	18/03/2016
	V/v chuyển trường Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội về trực thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
	
	

	66. 
	Thủ tướng Chính phủ
	429/QĐ-TTg
	18/03/2016
	V/v chuyển trường Đại học Việt - Đức về trực thuộc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	
	

	67. 
	Bộ Tài chính
	49/2016/TT-BTC
	18/03/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20
	01/7/2016
	

	68. 
	Bộ Tài chính
	50/2016/TT-BTC
	18/03/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng
	01/7/2016
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